ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
 Thời gian làm bài: 45 phút 
I.  Ma trận 
	
Chủ đề/ Bài học
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỷ lệ%
Điểm

	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/ Sai
	Tự luận
	
	

	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	V D

	Biết
	Hiểu
	VD

	

	Bài 1. Sống có lí tưởng
	C01
C02
C03
C04
C14
	

C17

	
	
	

1C
	


	


	

TL1
	
	

6
	

3
	


	

30

	Bài 2. Khoan dung
	C05
C06
C07
C08
C15
	

C18
C19
	
	
	

2C
	

1B

	
	
	
	

5
	

3
	

1
	

22,5

	Bài 3 Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	C09
C10
C11
C12
C16
	

C20
	
	
	
1A
2A
	
1D
2B
2D
	
	
	

TL2
	

5
	

3
	

4
	

47,5

	Tổng số câu
	16
	4
	
	
	4
	4
	
	1
	1
	16
	9
	5
	100

	Tổng số điểm
	4
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	2
	4
	3
	3
	10

	Tỷ lệ
	50
	20
	30
	40
	30
	30
	100


II.  Bản đặc tả

	
Chủ đề/Bài
	
Mức độ
	
Y/c cần đạt
	
Thứ tự câu
	
Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	Tự luận

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	V/D
	Biết
	Hiểu
	V/D
	Biết
	Hiểu
	V/D


	Bài 1. Sống có lí tưởng
	Biết
	- Nêu được k/n, tác dụng của sống có lí tưởng.
- Chỉ ra được biểu hiện của sống có lí tưởng.
- Xác định được những việc làm của thanh niên thể hiện lí tưởng sống cao đẹp.
	C01
C03
C02
C04
C13
C14
	NL1
NL1
NL1
NL1
NL1
NL1
	
	
	
	




	
	
	
	



	
	Hiểu
	-Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện sống có lí tưởng cao đẹp.
- Chỉ ra được biểu hiện  của sống có lí tưởng cao đẹp.
- Phân biệt được sống có lí tưởng cao đẹp.
	C17


1C

TL1
	




	NL1



	
	
	


NL1
	





	




	




NL1
	

	Bài 2. Khoan dunng
	Biết
	- Nêu được k/n, ý nghĩa của khoan dung.
- Chỉ ra được  biểu hiện của người có lòng khoan dung.
- Phân biệt được các biểu hiện của sống khoan dung.
	C05
C08
C06
C07

C15
	NL1
NL1
NL1
NL1

NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hiểu
	- Biết rèn luyện  phẩm chất đạo đức khoan dung.
- Tích cực rèn luyện lối sống khoan dung cho bản thân.
	C18
	NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Đánh giá được các biểu hiện  của lòng khoan dung.
	1B
	
	
	
	
	
	NL3
	
	
	

	Bài 3 Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
	Biết
	- Chỉ ra được một số hoạt động cộng đồng cơ bản và nêu được ý nghĩa của tham gia hoạt động cộng đồng.
- Biết được tác dụng to lớn của việc tham gia các hoạt động cộng đồng.
- Phân biệt được một số hoạt động cộng đồng thường gặp.
- Đánh giá được việc tham gia các hoạt động cộng đồng bằng những việc làm phù hợp.
	C09
C10


C11

C12


C16


	NL1
NL1


NL1

NL1


NL1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hiểu
	- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng bằng những việc làm phù hợp.
- Chỉ ra được biểu hiện của hoạt động cộng đồng.
	C20

2A

1A
	
	Nl1
	
	
	
	

NL3
	



NL3
	
	

	
	Vận dụng
	- Chỉ ra được mối quan hệ  giữa việc tham gia hoạt động cộng đồng với sống có lí tưởng.
- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng một cách phù hợp.
- Nêu được các trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng.
- Đánh giá được biểu hiện của các hoạt động cộng đồng.
	1D




2B


2D



TL2

	
	
	
	
	
	NL3




NL3


NL3
	
	
	











NL3

	Tổng số câu
	
	16
	4
	
	
	4
	4
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	4
	1
	
	
	1
	1
	
	1
	2

	Tỷ lệ %
	
	50
	20
	30


(Ghi chú các kí hiệu trong bản ma trận và đặc tả:
	Kí hiệu
	Diễn giải
	Kí hiệu
	Diễn giải

	1A
	Câu  đúng sai số 1 lệnh a
	NL1
	Năng lực điều chỉnh hành vi

	1B
	Câu  đúng sai số 1 lệnh b
	NL2
	Năng lực phát triển bản thân

	1C
	Câu  đúng sai số 1 lệnh c
	NL3
	Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.

	1D
	Câu  đúng sai số 1 lệnh d
	TL1
	Câu tự luận số 1(Câu 1)

	Các câu 2,3,4 tương tự
	TL2
	Câu tự luận số 2 (Câu 2)
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	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 24 câu, 04 trang)



PHẦN  I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất trong 
mỗi câu sau (Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)
Câu 1. Xác định được mục đích cao đẹp và có kế hoạch, quyềt tâm phần đấu để đạt được mục đích nhâm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại là biểu hiện của khái niệm nào dưới đây?
A. Sống vì bản thân.    B. Sống có lý tưởng.      C. Sống vụ lợi.     D. Sống tư lợi.
Câu 2. Người sống có lý tưởng là người xác định được mục đích sống
A. Vì lợi.                      B. Tư lợi                        C. Cho mình.        D. Cao đẹp.
Câu 3. Sống có lý tưởng giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành
A. Thủ đoạn của bản thân.                                  B. Mục tiêu của bản thân.
C. Âm mưu của bản thân.                                   D. Các thủ đoạn để vụ lợi.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây biểu hiện lí tướng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay?
A. Sống có trách nhiệm xã hội,                         B. Sống vì tiền tài, danh vọng.
C. Sống không có hoài bão ước mơ.                 D. Sống quên quá khứ của dân tộc.
Câu 5. Một người có hành vi rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của người khác là biểu hiện của người có đức tính
A. Khoan dung.                  B. Sáng tạo.            C. Năng động.                     D. Cần cù.
Câu 6. Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm là biểu hiện của người có đức tính nào sau đây?
A. Người biết khoan dung.                               B. Người sống giản dị.
C. Người trung thực.                                         D. Người tự trọng
Câu 7. Người luôn lắng nghc và tòn trọng sự khác biệt của người khấc, không cố chắp, hợp hòi, định kiến là biểu hiện của
A. Giản dị.                   B. Trung thực.            C. Khoan dung,                   D. Khiêm tốn.
Câu 8. Nhờ có lỏng khoan dung sẽ làm cho cuộc sống và mỗi quan hệ giữa mọi người trờ nên lành mạnh, thân ái và
A. Phụ thuộc nhau hơn.     B. Ngày càng xa cách.   C.Tốt đẹp hơn.         D. Xấu xí hơn.
Câu 9. Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức bởi các cá nhân hoặc tập thể nhằm thực hiện mục đích nào dưới đây đối với cộng đồng?
A. Mục đích cá nhân.                                        B. Mục tích tập thể.
C. Mục đích nhà nước.                                      D. Mục đích cộng đồng.
Câu 10. Đối với cá nhân, hoạt động cộng đồng giúp các cá nhân
A. Thu được nhiều lợi nhuận.                         B. Được thăng quan, tiến chức.
C. Được bổ sung quyền lực                            D. Được mở rộng hiểu biết.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động cộng đồng đối với mỗi cá nhân?
A. Giúp mở rộng hiểu biết.                             B. Gia tăng tài chính cá nhân.
C. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp.                      D. Phát huy tinh thần trách nhiệm.
Câu 12. Hoạt động nào dưới đây là hoạt động cộng đồng?
A. Lớp học nghệ thuật truyền thống.              B. Hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh.
C. Ủng hộ quần áo cho trẻ em nghèo.             D. Hướng dẫn người nghèo vay vốn.
Câu 13. Nội dung nào đưới đây biểu hiện lối sống thiếu lí tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay?
A. Sáng tạo trong công việc.                         B. Vượt khó trong học tập.
C. Đấu tranh bảo vệ lẽ phải.                          D. Sống ỷ lại, thực dụng.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay?
A. Tích cực học tập và tu dưỡng.                   B. Chạy theo lối sống hưởng thụ.
C. Từ bỏ quá khứ chạy theo đồng tiền.          D. Dám tử bỏ tất cả để vụ lợi.
Câu 15. Câu ca dao tục ngữ: “Chín bỏ làm mười" nói về phẩm chất đạo đức nào đưới đây?
A. Lòng trung thành.                                      B. Tinh thần đoàn kết.
C. Lòng khoan dung.                                      D. Lòng tự trọng.
Câu 16. Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia các tổ chức mua bán, vận chuyển chất cấm.
B. Ủng hộ quần ảo cho đồng bảo miền Trung bị lũ lụt. .
C. Tham gia chương trình "Hiến máu nhân đạo".
D. Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.
Câu 17. Để thực hiện lí tưởng sống cao đẹp, thanh niên học sinh ngày nay cần phải tránh tư tưởng nào dưới dây?
A. Tích cực học tập và rèn luyện.                  B. Tham gia hoạt động cộng đồng.
C. Đề cao các giá trị của đồng tiền                D. Phê phán những lối sống tiêu cực
Câu 18. Nhận định nào sau đây sai khi nói vẻ lòng khoan dung?
A. Người khoan dung là người không định kiến hẹp hòi.
B. Người có lòng khoan dung không có tính ghen ghét.
C. Người có lòng khoan dung không phân biệt đổi xử với mọi người.
D. Người khoan dung là người nhu nhược, yếu đuối, thiếu cương quyềt.
Câu 19. Nhận định nào sau đây sai khi nồi về lòng khoan dung?
A. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người.
B. Người khoan dung luôn sống cởi mở và chân thành.
C. Khoan dung tạo nên những mối quan hệ lành mạnh
D. Người khoan dung không được mọi người yêu quý.
Câu 20. Tham gia hoạt động cộng đồng không mang lại ý nghĩa nào dưới đây đối với cá nhân?
A. Mở rộng tầm hiểu biết, rèn luyện kĩ năng cho bản thân.
B. Có tinh thần trách nhiệm đóng góp công sức vào công việc chung.
C. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, lan tỏa giá trị tích cực.
D. Nâng cao giá trị bản thân, được mọi người yêu mến.
B. Trắc nghiệm: Đúng - Sai 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), đ) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
 Câu 1. (1,0 điểm) Đọc đoạn thông tin sau:
Vào các địp hè, các bạn đoàn viên thanh niên thường đăng ký tham gia tình nguyện tại các vùng khó khăn. Tại đây, ngoài việc hướng dẫn các bác nông dân cách thức sản xuất phù hợp để tăng thu nhập và phát triển kinh tế, các bạn đoàn viên còn tích cực giúp đỡ các bạn nhỏ học tập và tổ chức cho các bạn tham gia các hoạt động trải nghiệm bổ ích.
	Lệnh hỏi
	Trả lời (Đ/S)

	a) Hoạt động tỉnh nguyện không phải là hoạt động cộng đồng.
b) Giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao học tập là thể hiện lòng khoan dung.
c) Việc làm của các bạn đoàn viên thanh niên trong thông tin trên lá thể hiện sống có lý tưởng
d) Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng là lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam.
	


Câu 2. (1,0 điểm) Đọc đoạn thông tin sau:
Trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc tháng 9/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt... Thanh niên phải luỗn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng” 

	Lệnh hỏi
	Trả lời (Đ/S)

	a) Bác yêu cầu mỗi thanh niên không chỉ sống có lý tưởng mà còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
b) Tham gia, các hoạt động cộng đồng là trách nhiệm của mọi thanh niên.
c) Thanh niên xung phong đến những nơi có nhiều khó khăn là thế hiện lòng khoan dung.
d) Hiện nay đất nước đã thay đổi, thanh niên không cần phải tham gia các hoạt động tình nguyện nữa.
	



PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Sống có lý tưởng là gì? Tại sao mỗi thanh niên - học sinh phải rèn luyện cho mình lý tưởng sống cao đẹp?
Câu 2. (2,0 điểm) Đọc trường hợp sau đây và trả lời câu hỏi
Hường ứng phong trảo ủng hộ xảy trường học cho học sinh ở vùng cao, trường X đã tổ chức giải chạy. Với mỗi học sinh tham gia cuộc thi, nhà trưởng sẽ đóng góp 20 nghìn đồng để ùng hộ cho phong trào. Thông qua hoạt động này, tổng số tiền ủng hộ là 30 triệu đồng, trong đỏ có 10 triệu đồng được nhà trường tài trợ từ 500 học sinh tham gia giải chạy và 20 triệu đồng đến từ các nhà hảo tâm. Mỗi bạn học sinh tham gia giải chạy đều cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa, góp phẩn phát huy sức mạnh của cộng đồng.
a) Em hãy cho biết hoạt động cộng đồng nào được thê hiện trong trừơng hợp trên
b) Em hãy cho biết ý nghĩa của hoạt động cộng đồng đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


--------Hết--------
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Phần I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. Câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	11
	B

	2
	D
	12
	C

	3
	B
	13
	B

	4
	A
	14
	A

	5
	A
	15
	C

	6
	A
	16
	A

	7
	C
	17
	C

	8
	C
	18
	D

	9
	D
	19
	D

	10
	D
	20
	C



B. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	
Câu 1
	a
	Đúng
	
Câu 2
	a
	Đúng

	
	b
	Đúng
	
	b
	Đúng

	
	c
	Sai
	
	c
	Sai

	
	d
	Sai
	
	d
	Đúng



PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	[bookmark: _Hlk211668246]Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Sống có lí tưởng là xác định được mục đích cao đẹp và có kế hoạch, quyết tâm phẩn đầu đê đạt được mục đích nhằm đóng góp cho lợi ích của cộng đồng, quốc gia, nhân loại.
- Thanh niên - học sinh cần rèn luyện cho minh lý tưởng sống cao đẹp vì:
+ Sống có lí tưởng giúp mỗi thanh niên - học sinh có động lực phần đầu hoàn thành mục tiêu của bản thân,
+ Người sống có lí tưởng được xã hội công nhận, tôn trọng.
tin tưởng
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	- Hoạt động cộng đồng và chủ thể thực hiện trong trường hợp trên từ:
+ Hoạt động: Giải chạy để quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao
+ Chủ thể: Nhà trưởng và các em học sinh thực hiện.
- Ý nghĩa
+ Đối với xã hội: Góp phần giúp các trẻ em vùng cao có điều kiện học tập và tiếp cận trí thức để vươn lên. Qua hoạt động này góp phần thực hiện quyền bình đẳng xã hội.
+ Đối với cá nhân: Thể hiện tinh thương thân thương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
- Các chủ thể tham gia vào hoạt động cộng đồng sẽ góp phần tạo cơ hội để mỗi cá nhân được giao lưu, học hỏi và rèn luyện, mở rộng hiểu biết và nâng cao giá trị bản thân.
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